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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4701/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN AN KHÁNH
Địa chỉ: Số 12A Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải 
Phòng
Điện thoại: 0312244456                                   Fax: 
Email: info@ankhanh.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Pregnacare Max; do:  
- Nhà sản xuất: VITABIOTICS LTD.
- Địa chỉ: 1 Apsley Way, London, NW2 7HF, England
Nước xuất xứ: Vương quốc Anh sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất ngày 04/01/2019
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 15/2019/0200581520-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN AN KHÁNH
      Địa chỉ: Số 12A Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0312244456 Fax: 

E-mail: info@ankhanh.com

Mã số doanh nghiệp: 0200581520
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  
Ngày cấp/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Pregnacare Max
      2. Thành phần: 

   - Thành phần trong 2 viên nén Pregnacare Max : 
    + Thành phần chính: N-Acetyl Cystein: 50mg, L-Arginin: 100mg, Inositol: 100mg, 
Betacaroten (Nguồn tự nhiên): 2mg, Vitamin D (dưới dạng D3 400 IU) (Cholecalciferol): 10mcg, 
Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Acid Succinat): 4mg, Vitamin K (Vitamin K1): 70mcg, Vitamin 
C (Acid ascorbic): 80mg, Thiamin ((Vitamin B1 dưới dạng Mononitrat): 5mg, Riboflavin 
(Vitamin B2): 2mg, Niacin (Vitamin B3) (dưới dạng Nicotinamid): 20mg, Vitamin B6 (Pyridoxin 
HCl): 10mg, Acid folic (Pteroylmonoglutamic Acid & Canxi-L-Methylfolat): 400mcg, Vitamin 
B12 (Cyanocobalamin): 9mcg, Biotin: 150mcg, Acid pantothenic (dưới dạng muối Calci): 6mg, 
Calci (Calci Carbonat): 500mg, Magnesi (Magnesi Oxyd): 150mg, Sắt (Sắt fumarat): 17mg, Kẽm 
(Kẽm sulfat): 15mg, Đồng (Đồng sulfat): 1000mcg, Mangan (Mangan sulfat): 0,5mg, Selen 
(Natri Selenat): 55mcg, Iod (Kali iodid): 150mcg.
    + Phụ liệu: Chất độn: Maltodextrin, Cellulose vi tinh thể, L-Arginin, vỏ viên nén 
(Hydroxypropylmethylcellulose, phẩm màu tự nhiên: [Titan Dioxyd, Đồng chlorophyllin & Sắt 
Oxyd vàng], Polydextroza, Talc, Maltodextrin, Triglyceride chuỗi trung bình, Glycerin), chất 
chống đông vón: Silicon Dioxyd, Acid stearic & Magnesi Stearat.
   - Thành phần của 1 viên nang Omega 3 DHA: 
    + Dầu cá Omega-3: 600mg (trong đó DHA 300mg, EPA 60mg)
    + Phụ liệu: vỏ viên nang: Gelatin (từ trâu bò), Glycerin & Dầu chanh hương tự nhiên.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Viên nén Pregnacare Max:   
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2  Vitamin D3  μg/2 viên  10 ± 20%
3  Vitamin E  mg/2 viên  4 ± 20%
4  Vitamin K*  μg/2 viên  ≥ 56
5  Vitamin C  mg/2 viên  80 ± 20%
6  Vitamin B1*  mg/2 viên  ≥ 4
7  Vitamin B2*  mg/2 viên  ≥ 1,6
8  Vitamin B3  mg/2 viên  20 ± 20%
9  Vitamin B6  mg/2 viên  10 ± 20%

10  Acid Folic  μg/2 viên  400 ± 20%
11  Vitamin B12*  μg/2 viên  ≥ 7,2
12  Biotin*  μg/2 viên  ≥ 120
13  Acid Pantothenic*  mg/2 viên  ≥ 4,8
14  Calci  mg/2 viên  500 ± 20%
15  Magnesi  mg/2 viên  150 ± 20%
16  Sắt  mg/2 viên  17 ± 20%
17  Kẽm  mg/2 viên  15 ± 20%
18  Đồng  μg/2 viên  1000 ± 20%
19  Mangan  mg/2 viên  0,5 ± 20%
20  Selen  μg/2 viên  55 ± 20%
21  Iod  μg/2 viên  150 ± 20%
22  Viên nang Omega -3:   
23  DHA (Acid Docosahexaenoic)  mg/1 viên  300 ± 20%
24  EPA (Eicosapentaenoic acid)  mg/1 viên  60 ± 20%

25

 Ghi chú: Hàm lượng Vitamin, khoáng chất (*) 
không vượt quá ngưỡng dung nạp tối đa qui định 
tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 
43/2014/TT-BYT, ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế

  

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   3 năm kể từ ngày sản xuất
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: sản phẩm trong vỉ Alu-PE/PVC. Chất lượng bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói: Hộp gồm 84 viên (4 vỉ viên nén và 2 vỉ viên nang), 14 viên/vỉ.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   - Nhà sản xuất: VITABIOTICS LTD.
   - Địa chỉ: 1 Apsley Way, London, NW2 7HF, England

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
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   Tiêu chuẩn nhà sản xuất ngày 04/01/2019

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN AN KHÁNH

ATTP_CK_1_1

Lê Minh Châu
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Nhãn phụ  

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Pregnacare Max 
 

1. Thành phần:  

- Viên nén Pregnacare Max:  

+ Thành phần chính của 2 viên:  

Calci (Calci Carbonat) 500 mg 
Magnesi (Magnesi Oxyd) 150 mg 
L-Arginin 100 mg 
Inositol 100 mg 
Vitamin C (Acid ascorbic) 80 mg 
N-Acetyl Cystein 50 mg 
Niacin (Vitamin B3) (dưới dạng Nicotinamid) 20 mg NE 
Sắt (Sắt fumarat) 17 mg 
Kẽm (Kẽm sulfat) 15 mg 
Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) 10 mg 
Acid pantothenic (dưới dạng muối Calci) 6 mg 
Thiamin ((Vitamin B1 dưới dạng Mononitrat) 5 mg 
Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Acid Succinat) 4 mg α-TE 
Riboflavin (Vitamin B2) 2 mg 
Betacaroten (nguồn tự nhiên) 2 mg 
Đồng (Đồng sulfat) 1000 mcg 
Mangan (Mangan sulfat) 0,5 mg 
Acid folic (Pteroylmonoglutamic Acid & Canxi-L-Methylfolat) 400 mcg 

Acid folic được cung cấp từ:  

L-Methylfolat 200 mcg 

Acid Pteroylmonoglutamic 200 mcg 

Biotin 150 mcg 
Iod (Kali iodid) 150 mcg 
Vitamin K (Vitamin K1) 70 mcg 

Selen (Natri Selenat) 55 mcg 

Vitamin D (dưới dạng D3 400 IU) (Cholecalciferol) 10 mcg 

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 9 mcg 
+ Phụ liệu: Chất độn: Maltodextrin, Cellulose vi tinh thể, L-Arginin, vỏ viên nén 

(Hydroxypropylmethylcellulose, phẩm màu tự nhiên: [Titan Dioxyd, Đồng chlorophyllin & Sắt 
Oxyd vàng], Polydextroza, Talc, Maltodextrin, Triglyceride chuỗi trung bình, Glycerin), chất 
chống đông vón: Silicon Dioxyd, Acid stearic & Magnesi Stearat: vừa đủ 2 viên nén. 
 

- Thành phần của 1 viên nang Omega 3 DHA: 
+ Dầu cá Omega-3: 600mg (trong đó DHA 300mg, EPA 60mg)  
+ Phụ liệu: vỏ viên nang: Gelatin (từ trâu bò), Glycerin & Dầu chanh hương tự nhiên: vừa đủ 1 

viên 

 
2. Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ (4 vỉ viên nén x 14 viên/vỉ và 2 vỉ viên nang x 14 viên/vỉ) 
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3. Công dụng và đối tượng sử dụng: 
 
- Công dụng: cung cấp vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe cho phụ nữ trong thời 
kỳ mang thai. 
- Đối tượng sử dụng: Phụ nữ có thai. 

 

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 
- Hướng dẫn sử dụng: 

+ Dùng 2 viên nén Pregnacare Max và 1 viên nang Omega-3 mỗi ngày.  
+ Nuốt từng viên với một thức uống lạnh và uống cùng với bữa ăn chính. Không được 

nhai. Không vượt quá lượng khuyến cáo. Chỉ nên uống khi bụng no. 
+ Không sử dụng nếu mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
- Bảo quản: Bảo quản nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 25oC và đặt xa tầm tay trẻ em. 
 

5. Hạn sử dụng: ngày sản xuất (MFT) và hạn dùng (EXP/END) được in trên bao bì sản phẩm. 
 
6. Xuất xứ : 
- Xuất xứ: Vương quốc Anh. 
- Nhà sản xuất: VITABIOTICS LTD. 
- Địa chỉ: 1 Apsley Way, London, NW2 7HF, England 
 

7. Nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm bởi: 
-Công ty cổ phần An Khánh. 
-Địa chỉ: Số 12 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 
-Điện thoại: 0312244456 Fax: 031382277  Email: info@ankhanh.com 
 
8. Số đăng kí công bố sản phẩm:  
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